
  

BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 5 
Các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái,        

Phú Thọ, Vĩnh Phúc. 

(Thực tập từ ngày 21/5/2018 đến ngày 24/6/2018)  
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV ĐỊA PHƯƠNG 

SV THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1 Đinh Thị Ban 403610 Hòa Bình  

2 Bùi Văn Kiên 400870 Hòa Bình  

3 Đinh Thùy Linh 402351 Hòa Bình  

4 Nhữ Kim Trang 403444 Hòa Bình  

5 Vũ Lê Hà 402660 Hòa Bình  

6 Nguyễn Anh Đức 401311 Hòa Bình  

7 Nguyễn Thị Hợi 400413 Hòa Bình  

8 Bùi Hồng Duyên 403352 Hòa Bình  

9 Lê Thanh Hảo 403138 Hòa Bình  

10 Nguyễn Thị Như Ngọc 401763 Hòa Bình  

11 Nguyễn Lê Thu Hà 403564 Hòa Bình  

12 Bùi Thị Phương 403530 Hòa Bình  

13 Đinh Kiều Oanh 402057 
Sơn La 

 

14 Phạm Khánh Hòa 403425 
Sơn La 

 

15 Bạc Cầm Thị Thật 402306 
Sơn La 

 

16 Dương Thị Thư 403137 
Sơn La 

 

17 Nguyễn Bích Hòa  401957 
Sơn La 

 

18 Nguyễn Hồng Hạnh  403263 
Sơn La 

 

19 Tòng Thùy Linh 403237 Sơn La  

20 Đào Khánh Huyền 402221 Sơn La  

21 Thào A Láu 370224 
Điện Biên 

 

22 Lò Văn Thảo 402662 
Điện Biên 

 

23 Lê Thùy Trang 403117 
Điện Biên 

 



  

24 Lê Thị Kim Ngọc 403251 
Điện Biên 

 

25 Nguyễn Bảo Châu 403435 
Điện Biên 

 

26 Đỗ Thị Quỳnh Anh 400937 
Điện Biên 

 

27 Tòng Thị Mai 401769 
Điện Biên 

 

28 Cà Văn Chung 402253 Điện Biên  

29 Đàm Ngọc Sang 401373 Điện Biên  

30 Nguyễn Đình Anh 400414 Điện Biên  

31 Nông Văn Nam 402173 Điện Biên  

32 Trần Diệu Linh 401249 Điện Biên  

33 Nguyễn Thúy Hằng  403360 
Lào Cai 

 

34 Thái Vũ Hải Đăng 403613 
Lào Cai 

 

35 Ngô Thùy Giang 402434 
Lào Cai 

 

36 Nguyễn Thị Hoàng Chuyên 403403 
Lào Cai 

 

37 Đặng Hồng Minh 403169 
Lào Cai 

 

38 Thào Công Minh 402218 
Lào Cai 

 

39 Lự Thị Thúy 403653 
Lào Cai  

40 Nguyễn Thị Hương Ly 403336 
Yên Bái 

 

41 Phạm Thu Hương 403254 
Yên Bái 

 

42 Bùi Thị Phương Thảo 402005 
Yên Bái 

 

43 Triệu Hồng Nhung 403633 
Yên Bái 

 

44 Dương Thị Thùy Linh 403553 
Yên Bái 

 

45 Lù Thị Trang  402758 
Yên Bái  

46 Vương Tin 401347 
Yên Bái 

 

47 Nguyễn Thị Thanh Nhung 403757 Yên Bái  

48 Phạm Hùng Cường 392765 Yên Bái  

49 Hoàng Chi Linh 402739 
Phú Thọ 

 

50 Lê Hương Quỳnh 402036 
Phú Thọ 

 

51 Nguyễn Mạnh Trí 401123 
Phú Thọ  

52 Nguyễn Ngọc Tú 401315 
Phú Thọ  

53 Hoàng Thu Hương 400823 
Phú Thọ  

54 Lã Thị Kim Tuyến 403330 
Phú Thọ  



  

55 Đỗ Thị Mỹ Linh  403357 
Phú Thọ  

56 Nguyễn Thị Xong Ngần 401523 
Phú Thọ  

57 Nguyễn Thị Hương Giang 403164 
Phú Thọ  

58 Đinh Thị Lan Anh 403170 
Phú Thọ  

59 Lê Quỳnh Trang 403147 
Phú Thọ  

60 Dương Thị Hằng 400635 
Vĩnh Phúc  

61 Bùi Thị Thùy Dung 403635 
Vĩnh Phúc  

62 Hoàng Trường Trinh 403210 
Vĩnh Phúc  

63 Phan Như Quỳnh 401127 
Vĩnh Phúc  

64 Lê Tú Quỳnh 400622 
Vĩnh Phúc  

65 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 401444 
Vĩnh Phúc  

66 Trần Ngọc Mai 402702 
Vĩnh Phúc  

67 Dương Thị Bảo Châu 403246 
Vĩnh Phúc  

68 Nguyễn Thị Thu Phương 403634 Vĩnh Phúc  

69 Đỗ Phương Thùy 402227 Vĩnh Phúc  

70 Nguyễn Thị Thùy Trang 402427 Vĩnh Phúc  

71 Nguyễn Thị Phương Hằng 401932 
Cao Bằng  

72 Hoành Thị Lê Na 401568 
Cao Bằng  

73 Lục Thị Ngà 401872 
Cao Bằng  

74 Hà Thị Hảo 403456 
Cao Bằng  

75 Lãnh Đức Thiện 402267 
Cao Bằng  

76 Lộc Thị Sao 402561 
Bắc Kạn  

77 La Thị Ngọc Châm 401533 
Bắc Kạn  

78 Nguyễn Diệu Anh 401218 
Bắc Kạn  

79 Lương Thảo Phương 400164 
Bắc Kạn  

80 Đinh Quốc Khánh 401273 
Bắc Kạn  

81 Lò Thị Dung 400424 
Lai Châu  

82 Tòng Thị Linh 403654 
Lai Châu  

83 Hà Thị Linh Hương 402312 
Lai Châu  

84 Hoàng Trần Anh Minh 401339 
Lai Châu  

85 Lò Thị Quy 400463 
Lai Châu  



  

86 Lê Thái Anh 401772 
Lai Châu  

87 Lò Thị Hà 400455 
Lai Châu  

88 Trần Thị Thu Thủy 401869 
Lai Châu  

Danh sách: 88 sinh viên. 

 

 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

Lê Đình Nghị 


